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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ DỰ ÁN SXTN CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1921 /QĐ-BNN-KHCN ngày 13  tháng  7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 
A. Đề tài tuyển chọn

	TT
	Tên đề tài
	Mục tiêu
	Dự kiến kết quả đạt được
	TGTH

	I
	Trồng trọt
	
	
	

	1. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chống chịu hạn cho vùng đất cạn nhờ nước trời và các vùng sinh thái có điều kiện khó khăn. 
	Chọn tạo được giống lúa mới có tính chống chịu hạn cao hơn các giống hiện sử dụng cho vùng đất cạn nhờ nước trời và các vùng sinh thái có điều kiện khó khăn, bấp bênh nước tưới.
	- 1-2 giống lúa chịu hạn, cho vùng đất cạn nhờ nước trời, năng suất đạt tối thiểu 35 tạ/ha, chất lượng khá (được công nhận chính thức/sản xuất thử).

- 2-3 giống lúa chịu hạn, cho vùng khó khăn bấp bênh nước,  năng suất đạt tối thiểu 50 tạ/ha, chất lượng khá (được công nhận chính thức/sản xuất thử).
	2011-2015

	2. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống ngô cho vùng khó khăn.
	Chọn tạo được giống ngô mới có tính chống chịu hạn, chua phèn cao hơn các giống hiện sử dụng cho vùng khó khăn.
	- 2-3 giống ngô chịu hạn, 1-2 giống ngô chịu chua phèn, năng suất đạt 7 – 8 tấn/ha, thích hợp cho các vùng khó khăn (được công nhận chính thức/sản xuất thử).
	2011- 2015

	3. 
	Nghiên cứu giải pháp tổng hợp phát triển ngô bền vững trên đất dốc vùng miền núi phía Bắc.
	Xác định được các giải pháp tổng hợp để phát triển sản xuất ngô bền vững trên đất dốc vùng miền núi phía Bắc.
	 Giải pháp tổng hợp sản xuất ngô trên đất dốc, đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững về môi trường  (được  HĐKH cấp Bộ đề nghị công nhận là TBKT).
	2011-2013

	4. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương cho các tỉnh phía Bắc.
	Chọn tạo được giống đậu tương, lạc mới năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với một số sâu bệnh hại chính cho các tỉnh phía Bắc.
	- 3-4 giống đậu tương (được công nhận chính thức/sản xuất thử), năng suất 20 – 25 tạ/ha, thích hợp cho vùng ĐB Sông Hồng, năng suất 25- 30 tạ/ha thích hợp cho vụ xuân hè và hè thu cho các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. 

- 2-3 giống lạc (được công nhận chính thức/sản xuất thử), đạt năng suất 55 – 60 tạ/ha cho vùng thâm canh và 30 – 35 tạ/ha cho vùng nước trời.
	2011-2015

	5. 
	Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lạc, đậu tương chịu hạn, ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
	Chọn tạo được giống lạc, đậu tương mới chịu hạn, ngắn ngày thích ứng vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 
	- 1-2 giống lạc, chịu hạn, ngắn ngày năng suất >30 tạ/ha thích hợp cho các vùng (được công nhận chính thức/sản xuất thử).

- 2-3 giống đậu tương  chịu hạn, ngắn ngày đạt năng suất >20 tạ/ha thích hợp cho các vùng (được công nhận chính thức/sản xuất thử).


	2011-2015

	6. 
	Nghiên cứu giải pháp tổng hợp phát triển sắn bền vững trên đất gò đồi miền Trung và Tây Nguyên.
	Xác định được các giải pháp để phát triển sẵn bền vững ở vùng gò đồi miền Trung và Tây Nguyên.
	Giải pháp tổng hợp sản xuất sắn đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững về môi trường (được HĐKH cấp Bộ đề nghị công nhận là TBKT).


	2011- 2013

	7. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lại F1 phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc.
	Chọn tạo được giống  cà chua lai F1 mới có năng suất cao (tương đương giống nhập nội), chất lượng tốt, chống chịu ít nhất một bệnh hại chính, phù hợp cho ăn tươi, chế biến xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc.
	- 2-3 giống cà chua lai F1,  năng suất > 50 tấn/ha, chất lượng tốt, chống chịu được ít nhất 1 bệnh hại chính (được công nhận chính thức/sản xuất thử).

- 1-2 giống cà chua lai F1, năng suất đạt 90-100 tấn/ha đối giống cà chua quả to, 30-35 tấn/ha đối với giống quả nhỏ, chống chịu được ít nhất 1 bệnh hại chính, thích hợp cho sản xuất trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao (giống khảo nghiệm/sản xuất thử).
	2011-2015

	8. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột lai F1 phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc.
	Chọn tạo được giống dưa chuột lai F1 mới, có năng suất cao (tương đương giống nhập nội), chất lượng tốt, chống chịu ít nhất một bệnh hại chính, phù hợp cho ăn tươi, chế biến xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc.
	- 2-3 giống dưa chuột lai F1, năng suất đạt 45-50 tấn/ha (quả to), chất lượng phù hợp ăn tươi, chế biến xuất khẩu, chống chịu bệnh sương mai (được công nhận chính thức/sản xuất thử).

- 1-2 giống dưa chuột lai F1, năng suất đạt  90-100 tấn/ha đối với giống quả to, 30-35 tấn/ha đối với dưa chuột bao tử,  chống chịu được ít nhất 1 bệnh hại chính, thích hợp cho sản xuất trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao (giống khảo nghiệm/sản xuất thử).
	2011-2015

	9. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống ớt cay lai F1 phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc. 
	Chọn tạo được giống ớt cay lai F1mới, có năng suất cao (tương đương giống nhập nội), chất lượng tốt, chống chịu ít nhất một bệnh hại chính, phù hợp cho ăn tươi, chế biến xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc.
	- 2-3 giống ớt cay lai F1, năng suất 25-30 tấn/ha,  chống chịu bệnh thán thư và/hoặc bệnh sương mai, thích ứng rộng cho các mùa vụ và điều kiện gieo trồng khác nhau, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (được công nhận chính thức/sản xuất thử).


	2011-2015

	10. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê chè chất lượng cao cho các vùng trồng chính
	Chọn tạo được giống cà phê chè mới có năng suất cao, có khả năng thích nghi rộng và giống cà phê chè có chất lượng cao phục vụ sản xuất cà phê đặc sản.
	- 1-2 giống cà phê chè (được công nhận chính thức/sản xuất thử), năng suất ≥3,0 tấn/ha,thích ứng với điều kiện 500m trở lên.

- 1-2 giống cà phê chè chất lượng cao, hàm lượng cafein <1,8%, kích cỡ hạt to (khối lượng 100hạt >15g) (được công nhận cho sản xuất thử/chính thức).
	2011-2015

	11. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống điều năng suất cao cho các tỉnh phía Nam.
	Chọn tạo và phát triển được giống điều có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu một bệnh hại chính, phù hợp cho các vùng trồng điều chính tại các tỉnh phía Nam.
	- 2-3 giống điều (được công nhận cho sản xuất thử/chính thức), có năng suất nhân >2,5 tấn/ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, >1,8 tấn/ha đối với vùng duyên hải Nam Trung bộ, tỷ lệ nhân/quả >28%, <170 hạt/kg, chống chịu được bệnh hại chính.


	2011-2013

	12. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống cao su thích hợp cho các tỉnh Trung bộ và miền núi phía Bắc.
	Chọn tạo được giống cao su mới có năng suất mủ cao> 3,0 tấn/ha, thích hợp với điều kiện sinh thái các tỉnh vùng Trung bộ và miền núi phía Bắc
	- Tuyển chọn được 2-3 giống vô tính, năng suất mủ cao> 3,0 tấn/ha (được công nhận cho SXT).

- Tuyển chọn được 4-5 dòng vô tính có tiềm năng năng suất >2,5 tấn/ha, thời gian KTCB ≤6 năm, thích ứng tốt với điều kiện khí hậu Trung bộ (nắng nóng, gió bão) và với điều kiện khí hậu miền núi phía Bắc (khô và lạnh về mùa đông).

- 45- 50 dòng lai đến giai đoạn kiến thiết cơ bản, có tiềm năng năng suất >3,0 tấn/ha.
	2011-2015

	13. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống bông chín sớm, năng suất cao và chất lượng xơ tốt thích hợp cho các vùng sản xuất chính.
	Chọn tạo được giống bông mới chín sớm, tập trung có năng suất và chất lượng xơ cao, phù hợp cho các vùng sản xuất chính.


	- 2-3 giống bông (giống thường và giống lai), năng suất cao(≥1,5 tấn/ha điều kiện không tưới, ≥2,5 tấn/ha điều kiện có tưới), chất lượng xơ đảm bảo, chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính (được công nhận cho sản xuất thử/chính thức).


	2011-2015

	14. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống hoa lan có chất lượng  cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
	Chọn tạo và phát triển được một số giống hoa lan chất lượng cao, thích hợp với sản xuất quy mô công nghiệp, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.
	- 2-3 giống  phong lan, địa lan mới (được công nhận chính thức/sản xuất thử).


	2011-2015

	II
	Bảo vệ thực vật


	
	
	

	15. 
	Nghiên cứu dịch tễ học các bệnh vi-rút chính hại lúa và côn trùng môi giới và đề xuất biện pháp phòng trừ  tổng hợp.
	Xây dựng được quy trình phòng trừ tổng hợp đối với các bệnh virút chính ở lúa.

	- Báo cáo xác định được các loại bệnh virut chính gây hại trên lúa và con đường lây lan của chúng.

- Qui trình chẩn đoán các loại virut gây hại trên lúa ở Việt Nam.

- Báo cáo về các yếu tố dịch tễ học liên quan đến phát sinh và gây hại của các loại bệnh virut trên lúa.

- Quy trình phòng trừ tổng hợp mỗi loại bệnh virut trên lúa (được HĐKH cấp Bộ đề nghị công nhận là TBKT).
	2011-2014

	16. 
	Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại mới trên cây cà phê tại Tây Nguyên.
	Xác định được loài sâu hại mới, các yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh, gây hại và đề xuất qui trình phòng trừ tổng hợp có hiệu quả sâu hại mới trên cây cà phê tại Tây Nguyên.
	-Danh mục tên khoa học loài sâu hại mới trên cây cà phê, đánh giá nguy cơ dịch hại và phân bố của chúng.

- Báo cáo đặc điểm sinh học, sinh thái và các yếu tố ảnh hưởng dến phát sinh, gây hại của loài sâu mới.

- Quy trình phóng trừ tổng hợp có hiệu quả kinh tế kỹ thuật và bảo vệ môi trường (được HĐKH cấp Bộ đề nghị công nhận là TBKT).
	2011-2013

	17. 
	 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh chổi rồng và các bệnh hại chính khác trên cây  sắn.
	Xác định tác nhân gây bệnh và đề xuất qui trình phòng trừ tổng hợp có hiệu quả bệnh chổi rồng và các loại bệnh hại chính khác trên cây sắn.
	-  Báo cáo xác định tác nhân gây bệnh chổi rồng và các loại bệnh hại chính trên cây sắn.

- Báo cáo các yếu tố ảnh hướng đến phát sinh, gây hại của bệnh chổi rồng và một số loại bệnh hại chính trên cây sắn.

- Quy trình phòng trừ tổng hợp có hiệu quả bệnh chổi rồng và một số bệnh hại chính trên cây sắn (được HĐKH cấp Bộ đề nghị công nhận là TBKT).
	2011-2013

	18. 
	Nghiên cứu xác định dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
	Xác định được danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam và đề xuất được qui trình quản lý các dịch hại kể trên.
	- Danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

- Báo cáo đánh giá nguy cơ dịch hại của các đối tượng trên.

- Quy trình quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh. nhưng không phải dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam (được HĐKH cấp Bộ đề nghị công nhận là TBKT).
	2011-2013

	III
	Đất – Phân bón
	
	
	

	19. 
	Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế của độ phì đất trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục.
	Xác định được yếu tố hạn chế độ phì nhiêu đất lúa và đề xuất giải pháp KHCN khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở ĐB Sông Hồng và ĐB Sông Cửu Long.


	- Báo cáo về yếu tố hạn chế của độ phì nhiêu đất lúa và nguyên nhân xuất hiện yếu tố hạn chế.

- Giải pháp KHCN tổng hợp khắc phục yếu tố hạn chế của độ phì đất trồng lúa cho mỗi vùng và qui trình sản xuất lúa khắc phuc được yếu tố hạn chế của đất và tăng hiệu quả sản xuất lúa 10-15% (được Hội đồng KHCN cấp Bộ đề nghị công nhận là TBKT).


	2011-2014

	20. 
	Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế của đất cà phê vùng trồng cà phê già cỗi và các giải pháp khắc phục để tái canh có hiệu quả.
	- Xác định được các yếu tố hạn chế chính (hoá học, sinh học, lý học) đối với đất tái canh cà phê và đề xuất được các giải pháp khắc phục những hạn chế đất tái canh để phát triển cà phê bền vững ở Tây Nguyên.
	- Báo cáo hiện trạng đất trồng cà phê già cỗi của vùng.

- Báo cáo xác định các yếu tố hạn chế chính (hoá học, sinh học, lý học) của đất đến tái canh cà phê.

- Giải pháp tổng hợp khắc phục các yếu tố hạn chế để tái canh cà phê bền vững ở Tây nguyên (được Hội đồng KHCN cấp Bộ đề nghị công nhận là TBKT).
	2011-2014

	IV
	Chăn nuôi
	
	
	

	21. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống bò Holstein Việt Nam cho năng suất sữa cao.
	Chọn tạo bò sữa Holstein Việt Nam năng suất trên 6000 lit/chu kỳ.
	-  Đánh giá năng suất sữa bò Holstein Việt Nam có nguồn gốc giống khác nhau.

- Chọn lọc được tối thiểu 20 bò đực Holstein ở Việt Nam có tiềm năng năng suất sữa của con bố trên 10.000 lít/chu kỳ và của con mẹ trên 8.000 lít/ chu kỳ.
	2011-2015

	22. 
	Chọn tạo dòng gà Tàu vàng để tạo gà thương phẩm.


	Chọn tạo được 2 dòng gà (dòng trống, dòng mái) để tạo gà thương phẩm có năng suất chất lượng  cao.
	- Chọn tạo được 02 dòng gà chăn thả: Dòng trống có khối lượng cơ thể lúc trưởng thành đạt trên 2,5kg/con; Dòng mái có năng suất trứng/mái/năm trên 110quả; Con thương phẩm giữa dòng trống và dòng mái có khối lượng cơ thể lúc 4 tháng tuổi trên 1,5kg/con.
	2011-2013

	23. 
	Chọn tạo  dòng gà Ri để tạo gà thương phẩm.


	Chọn tạo được 2 dòng gà (dòng trống, dòng mái) để tạo gà thương phẩm có năng suất chất lượng  cao
	- Chọn tạo được 02 dòng gà chăn thả: Dòng trống có khối lượng cơ thể lúc trưởng thành đạt trên 2,5kg/con; Dòng mái có năng suất trứng/mái/năm trên 120quả; Con thương phẩm giữa dòng trống và dòng mái có khối lượng cơ thể lúc 4 tháng tuổi trên 1,5kg/con.
	2011-2013

	24. 
	Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ 
	Xác định công thức lai và chọn tạo một số dòng lợn đực cuối cùng có tốc độ tăng trọng cao, tiêu tốn thức ăn thấp, tỷ lệ thịt nạc cao phù hợp 


	- Xác định được công thức lai ở Nam Bộ

- Tạo được 100 đực giống cuối cùng từ nguồn nguyên liệu các giống thuần nhập nội (20 đực cho mỗi công thức)

- Tăng trọng của con lai thương phẩm cao hơn 3-5%, tiêu tốn thức ăn giảm 5%, tỷ lệ thịt nạc tăng 1-2% so với với những con đực hiện có.
	2011-2015

	25. 
	Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về giống và nuôi dưỡng để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thịt lợn
	Xác định được dòng lợn và tổ hợp lai thương thẩm có tỷ lệ mỡ giắt trong thịt cao với khẩu phần và phương thức nuôi dưỡng phù hợp
	- Xác định được tỷ lệ mỡ giắt của các giống lợn hiện có.

- Tạo được tổ hợp lai có tỷ lệ mỡ giắt 3%. 

- Xác định được khẩu phần và phương thức nuôi dưỡng phù hợp.
	2011-2015

	26. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống cao lương lai (Sorghum bicolor L.) dùng làm thức ăn chăn nuôi.
	Chọn tại giống cao lương lai F1 mới có ưu thế lai cao về năng suất chất xanh, năng suất hạt và giá trị dinh dưỡng phù hợp với các vùng sinh thái khác nhau.
	Tạo ra 2-3 tổ hợp cao lương lai có năng suất cao vượt các giống cao lương thuần từ 20-30%,  thích nghi với 3 vùng sinh thái (Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên). 
	2011-2013

	27. 
	Nghiên cứu chọn tạo bốn dòng vịt mới chuyên thịt năng suất chất lượng cao.


	Chọn tạo các dòng vịt chuyên thịt TC1,  TC2, TC3 và TC4 để sản xuất ra vịt bố mẹ có năng suất trứng/mái/48 tuần đẻ đạt 250-255 quả, số vịt con/mái đạt 150-155 con. 


	Bốn dòng vịt chuyên thịt TC1 (500 mái), TC2 (600 mái), TC3 (700 mái), TC4 (1000 mái) đạt các chỉ tiêu sau:

- Dòng ông nội, bà nội có năng suất trứng/mái/48 tuần đẻ: 205-215 quả; 

- Dòng ông ngoại, bà ngoại có năng suất trứng/mái/48 tuần đẻ 220-235 quả

- Vịt bố mẹ có năng suất trứng/mái/48 tuần đẻ 250-255 quả.

- Vịt thương phẩm có khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi: 3,5-3,8kg; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 2,4 – 2,6kg.
	2011-2015 

	28. 
	Nghiên cứu lai tạo 2 giống cừu lai Lông mịn và Lông thô nhằm nâng cao năng suất chất lượng thịt cừu ở Việt Nam
	Chọn lọc nhân thuần 2 dòng cừu Lông mịn và Lông thô và lai tạo cừu  lai (Ngoại x nội) nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thịt cừu ở Việt Nam
	- Chọn lọc, nhân thuần được 500 cừu Phan Rang có khối lượng trưởng thành 30-32 kg, số lứa/năm 1,3, số con/lứa 1,3 P sơ sinh 2,3-2,54kg.

- Tạo được 500 cừu lai F1 có khối lượng cao hơn cừu nội 10-15% (F1 cao hơn 7-10% và F2 cao hơn F1 từ 3-5%)
	2011-2015

	29. 
	Nghiên cứu sản xuất tinh trâu đông lạnh cọng rạ phục vụ công tác cái tạo giống trâu Việt Nam
	Sản xuất được tinh đông lạnh cọng rạ từ trâu Murah và trâu nội (Trâu Ngố) góp phần nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi trâu ở Việt Nam 
	- Nhập 10 trâu đực Murah và chọn được 10 trâu đực giống nội

- Sản xuất được 5.000 liều tinh trâu đông lạnh cọng rạ (mỗi loại 2.500 liều) có chất lượng cao (Hoạt lực sau giải đông ≥ 40%; Tỷ lệ thụ thai ≥ 50%).

- Tạo 100 trâu lai F1 cho khả năng sản xuất thịt cao hơn trâu nội 15-20% đối với đực nội và 20-30% đối với đực Murah; 

- Chọn lọc được 100 trâu cái lai F1.
	

	       V
	Thú y
	
	
	

	30. 
	Nghiên cứu dịch tễ học và sự lưu hành của Leptospira trên lợn tại khu vực Nam trung bộ - Tây nguyên và xây dựng biện pháp phòng chống
	Đánh giá được một số đặc điểm dịch tễ bệnh và các serovar Leptospira đang lưu hành trên lợn và xây dựng các biện pháp phòng chống thích hợp
	- Xác định được  đặc điểm dịch tễ bệnh Leptospira tại khu vực Nam trung bộ - Tây nguyên.

- Xác định được  các serovar Leptospira lưu hành trên lợn.

- Quy trình chẩn đoán phân tử xác định serovar gây bệnh trên vật nuôi.

- Biện pháp phòng chống thích hợp.

- Đề xuất một số serovar thích hợp  để sản xuất vaccine phù hợp với Miền trung.
	2011-2013

	31. 
	Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh giun Gnathostoma ở người và động vật và xây dựng biện pháp phòng trị


	Xác định được vai trò và phương thức lây truyền bệnh giun Gnathostomiasis từ động vật sang người và đề xuất biện pháp phòng chống bệnh
	-  Số liệu về tình hình nhiễm giun Gnathostoma ở người và động vật (chó, mèo, cá nước ngọt, ếch).

-  Xác định được mối tương quan về dịch tễ của bệnh ở người và động vật

- Vòng đời giun Gnathostoma

- Triệu chứng, bệnh tích của bệnh Gnathostomiasis ở động vật.

- Các phác đồ điều trị và biện pháp phòng chống bệnh ở người và động vật.
	2011-2013

	32. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng nhiễm  Porcine circo virus 
2 (PCV2) ở lợn đến đáp ứng miễn dịch tiêm phòng vaccine dịch tả lợn và biện pháp khắc phục
	Xác định được mối liên quan giữa nhiễm PCV2 và đáp ứng miễn dịch khi tiêm 
phòng vaccine dịch tả lợn và tìm biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả tiêm phòng bệnh dịch tả lợn
	- Đánh giá được tình trạng nhiễm PCV2 ở lợn.
- Xác định được ảnh hưởng của PCV2 đến đáp ứng miễn dịch khi 
tiêm phòng vaccine dịch tả lợn.

- Đánh giá được hiệu quả của các biện pháp khắc phục 

- Quy trình sử dụng vaccine xin PCV2 phối hợp với vaccine  dịch tả lợn
	2011-2013

	33. 
	Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ủ hiếu khí xử lý xác lợn chết trong ổ dịch bệnh Tai Xanh (PRRS)
	Áp dụng phương pháp ủ hiếu khí xác lợn chết trong các ổ dịch PRRS nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tái sử dụng chất thải


	- Xác định được các thông số kỹ thuật của các cơ chất sử dụng để ủ.

- Xác định được một số vi khuẩn hiếu khi tham gia phân hủy.

- Xác định được một số khả năng tiêu diệt mầm bệnh của phương pháp.

- Xác định được một số chỉ tiêu gây ô nhiễm môi trường.

- Quy trình xử lý.

- Xác định được một số mô hình tiêu hủy phù hợp.

- Đánh giá được hiệu quả kinh tế
	2011-2012

	VI
	Cơ điện Nông nghiệp 
	
	
	

	34. 
	Nghiên cứu công nghệ,  chế tạo thiết bị diệt men bằng vi sóng  cho dây chuyền sản xuất chè xanh năng suất 800 – 1000 kg chè búp tươi/ngày.

	Tạo ra được công nghệ và thiết bị diệt men bằng vi sóng cho dây chuyền sản xuất chè xanh cao cấp, năng suất 800 – 1000 kg chè búp tươi/ngày  chế tạo trong nước.


	- Quy trình công nghệ diệt men lá chè bằng vi sóng;

- Thiết bị diệt men lá chè bằng vi sóng với các thông số kỹ thuật chính sau:

Yêu cầu về thiết bị:

Năng suất phù hợp vơi dây chuyền sản xuất chè xanh năng suất 800 – 1000 kg chè búp tươi/ngày; Chế độ làm việc được giám sát, điều khiển tự động; Thiết bị làm việc ổn định, chất lượng tương đương thiết bị cùng loại của Trung Quốc.

Yêu cầu về chất lượng diệt men:

Thời gian diệt men ≤ 60 giây, mức độ diệt men 100%; Lá chè sau diệt men không khê, khét, độ ẩm 63 – 65%.

- Hiệu quả kinh tế: chi phí cho diệt men bằng vi sóng thấp hơn so với phương pháp thùng quay;

- Ứng dụng ít nhất tại một cơ sở sản xuất cụ thể.
	2011-2012



	35. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sấy ván mỏng (ván bóc, ván lạng) liên tục, năng suất 3,5m3/ca.


	Tạo ra được công nghệ và  thiết bị sấy ván bóc, ván lạng giá thành thấp hơn so với thiết bị nhập ngoại.


	- Quy trình công nghệ sấy ván bóc, ván lạng;

- Hồ sơ thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo;

- 01 máy sấy ván mỏng liên tục năng suất 3,5m3/ca; độ ẩm ván mỏng sau sấy đạt 8 - 12%; chiều dày ván 0,2 – 0,5 mm, chiều rộng ≥ 2 m; Gía thành chế tạo thiết bị thấp hơn nhập ngoại;

- Ứng dụng ít nhất tại một cơ sở sản xuất cụ thể.
	2011-2012



	36. 
	Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết bị tưới phù hợp với cây mía tại các vùng nguyên liệu tập trung.


	- Xác định được chế độ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước đối với mía giống, mía hàng hóa phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mía tại các vùng nguyên liệu tập trung, phục vụ ngành công nghiệp chế biến đường;

- Thiết kế chế tạo được các thiết bị tưới có chất lượng tương đương khu vực, giá thành thấp hơn thiết bị nhập ngoại.
	- Qui trình tưới tiết kiệm nước phù hợp với mía;

- Hồ sơ  thiết kế thiết bị và hệ thống tưới tiết kiệm nước đối với mía;

- Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm được tối thiểu 30% lượng nước tưới và 20% công lao động so với tưới truyền thống;

- Ứng dụng cho mía giống (quy mô ít nhất 1 ha ở Trung Trung Bộ) và cho mía hàng hóa (quy mô ít nhất 3 ha ở Đông Nam Bộ) tại cơ sở sản xuất cụ thể. 
	2011-2012



	37. 
	Nghiên cứu công nghệ và thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị điều chỉnh khí quyển (Controlled Atmosphere-CA) ứng dụng trong  bảo quản một số loại rau, quả, hoa tươi.


	Tạo ra được công nghệ và hệ thống thiết bị điều chỉnh khí quyển (CA) để kéo dài thời gian bảo quản một số loại rau, quả, hoa tươi có giá trị kinh tế cao, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.


	- Hệ thống thiết bị CA có thể điều khiển tự động 2 thành phần khí chính:  khí 02 (phạm vi điều khiển trong miền 0-20%) và khí C02 (phạm vi điều khiển trong miền từ 0-25%);  

- Kho bảo quản CA thể tích 10–20 m3 tự động điều chỉnh các thông số kỹ thuật cơ bản;

- Ứng dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị điều chỉnh khí quyển CA vào kho bảo quản quy mô 40-50 tấn sản phẩm ở ít nhất một cơ sở sản xuất cụ thể;

- Thời gian bảo quản dài hơn so với các phương pháp bảo quản tốt nhất hiện hành, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
	2011– 6/2013

	38. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu và phương pháp thi công ô nền kết tinh thay thế vật liệu truyền thống tại các đồng muối phơi cát.  
	Tạo ra vật liệu mới ứng dụng trong thi công ô nền kết tinh tại các đồng muối phơi cát. 


	- Công nghệ sản xuất vật liệu mới

- Vật liệu mới chịu được sự ăn mòn của muối, có giá thành hợp lý, thời gian sử dụng ô kết tinh tăng ít nhất 2 lần so với ô kết tinh sử dụng vật liệu truyền thống;

- Công nghệ thi công ô kết tinh bằng vật liệu mới;

- Ứng dụng vật liệu mới vào diện tích sản xuất  300 – 500 m2 tại cơ sở sản xuất cụ thể.
	2011-2012

	39. 
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống đồng bộ xử lý nước thải, bụi và khí thải cho các làng nghề chế biến gỗ, giấy. 


	- Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm nước thải, bụi và khí thải tại các làng nghề sản xuất giấy, gỗ đạt các tiêu chuẩn môi trường hiện hành, có giá thành hạ 20-40 %;
- Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống đồng bộ xử lý nước thải và bụi, khí thải cho các làng nghề chế biến gỗ, giấy phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. 
	- Sơ đồ nguyên lý vận hành của hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi cho chế biến gỗ, giấy phù hợp với điều kiện thực tế làng nghề Việt Nam;

- Bản vẽ thiết kế; bản vẽ chế tạo; quy trình thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải và bụi với quy mô phù hợp với làng nghề  đạt các quy chuẩn môi trường hiện hành, có giá thành hạ 20-40 % so với sản phẩm nhập từ nước ngoài; 

- 02 hệ thống đồng bộ (có quy mô khác nhau từ 20-80 m3 nước thải ngày đêm) xử lý chất thải và khí thải, bụi với quy mô hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất nhỏ của các làng nghề chế biến giấy, gỗ, có giá thành giảm 20-40% so với công nghệ nhập ngoại. Chất lượng không khí được lọc đạt tiêu chuẩn Việt Nam, nước thải đạt tiêu chuẩn loại B (theo QCVN 14:2008/BTNMT);

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo trì thiết bị, tập huấn chuyển giao cho đơn vị sử dụng.
	2011-2012

	VII
	Thủy sản
	
	
	

	40. 
	Nghiên cứu các yếu tố hình thành và tác động đến giá cá tra nguyên liệu đồng bằng Sông Cửu Long.
	Giải quyết hài hòa lợi ích kinh tế giữa các nhà: cung ứng đầu vào, người nuôi và tiêu thụ cá tra nguyên liệu.
	- Mô tả và phân tích các yếu tố hình thành giá cá tra.

- Mô tả và phân tích các yếu tố tác động đến giá cá tra.     

- Đề xuất các giải pháp điều tiết giá cá tra nguyên liệu.  
	2011- 2012



	41. 
	Nghiên cứu giải pháp và công nghệ nâng cao năng suất và hiệu quả luân canh tôm lúa vùng bán đảo Cà Mau.
	Đưa ra giải pháp và xác định được công nghệ luân canh tôm lúa với năng suất và hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường vùng Bán đảo Cà Mau.
	- Báo cáo đánh giá các yếu tố rủi ro và hạn chế của mô hình luân canh tôm lúa hiện nay và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

- Bản thiết kế công trình và quy trình vận hành hệ thống canh tác luân canh tôm lúa.

- Quy trình công nghệ nuôi luân canh tôm lúa:

+ Năng suất tôm 400-500kg/ha/năm

+ Năng suất lúa >3,5 tấn/ha/năm.

- Quy mô 50 ha/vùng địa lý: 3 vùng địa lý (Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang)
	2011-2013 

	42. 
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục hồi san hô cứng ở một số khu bảo tồn biển trọng điểm
	Có được mô hình phục hồi rạn san hô cứng tại các khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và vịnh Nha Trang
	- Báo cáo kỹ thuật về tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng của san hô.

- 8000m2 rạn san hô suy thoái được phục hồi ở độ phủ ≥ 25%, nguồn lợi thủy sản được phục hồi 10%.

- Cán bộ các khu bảo tồn được đào tạo về kỹ năng phục hồi san hô cứng.

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phục hồi san hô cứng.
	2011-2013



	43. 
	Nghiên cứu sản xuất giống rô phi đơn tính quy mô hàng hóa trong điều kiện nhiệt độ thấp phía Bắc.
	Chủ động công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính trong điều kiện nhiệt độ thấp tại các tỉnh phía Bắc.
	- Quy trình công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính vụ Thu - Đông Xuân (tháng 10-3):

+ Tỷ lệ cá đẻ 70%.

+ Tỷ lệ cá sống (cá bột 21 ngày tuổi) 60%.

+ Tỷ lệ cá đực ≥95%.

+ Tỷ lệ sống cá đơn tính qua đông >80%.

- Thiết kế và vận hành trại sản xuất 10 triệu cá đơn tính giống/vụ (21 ngày tuổi).
	2011-2012 



	44. 
	Nghiên cứu quy trình sản xuất giống nghêu (Meretrix lyrata) ở quy mô hàng hóa


	Hoàn thiện quy trình sản xuất giống nghêu ở quy mô sản xuất đại trà ở vùng trọng điểm thuộc vùng biển phía Bắc và Nam Việt Nam 
	- Thiết kế và vận hành trại giống quy mô 3 tỷ giống (0,8-1mm)/năm.

- Quy trình sản xuất giống với tỷ lệ sống của ấu thể (spat: 0,8-1mm) 5%.

- Tạo ra 5 tấn giống với kích thước 0,8-1mm.


	2011-2013



	45. 
	Nghiên cứu biến động và phân bố cường lực khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ Đông Nam Bộ.
	Cung cấp cơ sở khoa học cho công tác quản lý cường lực  khai thác hải sản
	- Báo cáo biến động và phân bố cường lực khai thác theo mùa, nghề, nhóm công suất, địa phương.

- Đề xuất giải pháp quản lý cường lực khai thác theo hướng bền vững.
	2011-2012 

	46. 
	Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) đạt quy mô hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long
	Xây dựng được quy trình công nghệ và mô hình sản xuất giống tôm càng xanh quy mô hàng hóa.
	- Bản thiết kế và quy trình vận hành trại sản xuất giống tôm càng xanh quy mô hàng hóa.

- Quy trình sản xuất giống tôm càng xanh quy mô hàng hóa ổn định quanh năm: 

+ Tỷ lệ đẻ tôm cái: 40% (cho 1 lần sinh sản).

+ Số lượng ấu trùng (PL35): 400.000 PL/kg tôm cái

+ Tỷ lệ biến thái đến PL35: 40%

+ Năng suất: 20.000PL/m3 bể

- Quy mô trại: ≥ 500 m3  bể
	2011-2012 

	IIX
	Thủy lợi
	
	
	

	47. 
	Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn, trữ và cấp nước ngọt phục vụ dân sinh kinh tế cho các đảo Hòn tre (Kiên Giang) và Phú Quý (Bình Thuận). 

	Đề xuất được các giải pháp tạo nguồn, trữ và cấp nước ngọt phục vụ dân sinh kinh tế trên các đảo Hòn tre (Kiên Giang) và Phú Quý (Bình Thuận) với các quy mô khác nhau. 


	- Báo cáo phân tích, đánh giá tiềm năng nguồn và hiện trạng và nhu cầu sử dụng nước ngọt cho dân sinh kinh tế tại hải đảo nước ta;

- Báo cáo các giải pháp (về công nghệ, vật liệu, công trình, thiết bị,...) phù hợp để tạo nguồn, trữ và cấp nước ở đảo với các quy mô khác nhau;

- Đồ án thiết kế thí điểm 2 mô hình để tạo nguồn, trữ và cấp nước sinh hoạt cho cụm dân cư với quy mô 30(50 hộ, sử dụng công nghệ khác nhau trên 2 đảo: Đảo Hòn Tre - Kiên Giang và Đảo Phú Quý - Bình Thuận;

- 01 mô hình xây dựng ngoài thực tế để tạo nguồn, trữ và cấp nước cho cụm dân cư quy mô 20(30 hộ trên đảo có nhu cầu thực sự về nguồn nước (đảo Hòn Tre hoặc đảo Phú Quý) để làm cơ sở nhân rộng;

- Hướng dẫn về công tác vận hành, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa.
	2011-2013

	48. 
	Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ
	- Đề xuất được giải pháp chỉnh trị vùng cửa vào sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước và thoát lũ;

- Đề xuất được tuyến đê hợp lý và giải pháp ổn định lòng dẫn sông Đáy.


	- Bản đồ hiện trạng cửa vào (tỷ lệ 1:5000) và lòng dẫn (tỷ lệ 1: 25000) sông Đáy;

- Các kịch bản lưu lượng mùa lũ, mùa kiệt sông Đáy theo yêu cầu phát triển dân sinh, kinh tế, xã hội và môi trường;

- Giải pháp chỉnh trị và ổn định cửa vào sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước và thoát lũ;

- Đề xuất kích thước hợp lý cho lòng dẫn sông Đáy và giải pháp ổn định lòng dẫn sông Đáy;

- Đề xuất phương án tuyến đê  sông Đáy.
	2011-2013

	49. 
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hoá quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi nghị định 115/2008/NĐ-CP. 


	Đề xuất được mô hình, các cơ chế chính sách, tài chính phù hợp để xã hội hoá quản lý và phát triển  hệ thống thủy lợi nội đồng tại ba vùng đồng bằng Sông Hồng, miền Trung và đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện thực thi nghị định 115/2008/NĐ-CP về miễn giảm thủy lợi phí.


	- Báo cáo hiện trạng công trình, đầu tư và quản lý hệ thống thuỷ lợi nội đồng, các tổ chức dùng nước tại 3 vùng đồng bằng Sông Hồng, miền Trung và đồng bằng Sông Cửu Long;

- Giải pháp thực hiện xã hội hoá quản lý và phát triển hệ thống thuỷ lợi nội đồng phù hợp với 3 vùng;

- Cơ chế chính sách, cơ chế tài chính để thực hiện xã hội hoá quản lý và phát triển hệ thống thuỷ lợi nội đồng;

- 03 mô hình thử nghiệm xã hội hoá quản lý hệ thống thuỷ lợi tại 3 vùng đồng bằng Sông Hồng, miền Trung và đồng bằng Sông Cửu long;

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn về xã hội hoá quản lý hệ thống thuỷ lợi nội đồng (được Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp nhận ban hành áp dụng).
	2011-2013

	50. 
	Nghiên cứu xây dựng quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân được tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 
	Đưa ra được điều kiện tiêu chuẩn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi phù hợp với từng loại, quy mô và yêu cầu kỷ thuật của từng công trình khác nhau.
	- Báo cáo đánh giá thực trạng về năng lực các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi;

- Giải pháp để tăng cường năng lực quản lý cho các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác tốt các công trình thủy lợi;

- Dự thảo Thông tư quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân được tham gia quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi (Được Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp nhận ban hành áp dụng ).
	2011-2013

	51. 
	Nghiên cứu cân bằng nước trên lưu vực sông Đồng Nai trong điều kiện biến đổi khí hậu.


	- Đánh giá được tác động của BĐKH đến nguồn nước và nhu cầu nước;

- Đề xuất các giải pháp thích ứng (công trình, phi công trình) nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước và phát triển bền vững lưu vực trong điều kiện biến đổi khí hậu.
	- Đánh giá hiện trạng dòng chảy;

- Đánh giá dòng chảy và nhu cầu sử dụng nước tương ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu (lượng hoá sự thay đổi các yếu tố khí tượng - thuỷ văn từ dãy tài liệu thực đo);

- Cơ sở dữ liệu nguồn nước, tập bản đồ hạn hán, ngập lụt (tỷ lệ 1/125.000) theo kịch bản biến đổi khí hậu;

- Báo cáo cân bằng nước trên lưu vực sông ứng với các kịch bản;

- Giải pháp thích ứng (công trình, phi công trình) nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đến tài nguyên nước gây ra cho từng giai đoạn phát triển 2030, 2050 và 2100;

- Phân tích tối ưu sử dụng nước (theo đối tượng, theo khu vực, theo các phương án chuyển nước,…) ứng với các kịch bản nguồn nước cực trị do biến đổi khí hậu.
	2011-2013

	52. 
	Nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho thành phố Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
	Xác định được nguyên nhân gây ngập, úng và đề xuất được giải pháp chống ngập úng cho thành phố Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
	- Bản đồ ngập lụt TP. Hải Phòng tỷ lệ 1/25.000 ứng với các kịch bản khác nhau về mưa, thuỷ triều, lũ sông;

- Đánh giá hiện trạng, năng lực hệ thống tiêu thoát, công trình kiểm soát triều trên địa bàn TP. Hải Phòng và nguyên nhân gâp ngập úng;

- Giải pháp tổng thể chống ngập, úng cho TP. Hải Phòng xét đến điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng (Quy hoạch, hệ thống tiêu thoát, công trình kiểm soát triều, công nghệ xây dựng,...);

- Đề án chống ngập cho các quận Hồng Bàng; Lê Chân; Ngô Quyền được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
	2011-2013

	53. 
	Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp ứng phó cho các công trình chỉnh trị bảo vệ bờ hạ du sông Hồng xét đến các kịch bản sử dụng  nước thượng lưu.
	- Xác định được xu hướng diễn biến lòng dẫn hạ du sông Hồng và nguyên nhân;

- Dự báo được xu hướng diễn biến lòng dẫn theo các kịch bản sử dụng  nước thượng lưu (kịch bản vận hành hệ thống liên hồ chứa Sơn La, Hoà bình, Thác Bà và Tuyên Quang);

- Đề xuất được giải pháp công nghệ để đảm bảo ổn định các công trình chỉnh trị bảo vệ bờ hạ du sông Hồng xét đến diễn biến lòng dẫn và thay đổi chế độ dòng chảy.
	- Báo cáo diễn biến lòng dẫn hạ du sông Hồng (biểu đồ quan hệ mực nước hàng năm với các cấp lưu lượng của mùa khô và lũ) từ trước đến nay và nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi lòng dẫn;

- Báo cáo xu thế diễn biến lòng dẫn hạ du sông Hồng ứng với các kịch bản sử dụng nước thượng lưu trong tương lai;

- Báo cáo hiện trạng các công trình chỉnh trị bảo vệ bờ hạ du sông Hồng;

- Giải pháp để ổn định công trình chỉnh trị bảo vệ bờ đã có và xây dựng mới có xét đến yếu tố diễn biến lòng dẫn và thay đổi chế độ dòng chảy (có kiến nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu trong tính toán, thiết kế công trình trên hệ thống);

- Đồ án thiết kế cho 01 công trình đã có và 01 công trình xây dựng mới tại các vị trí thực sự có nhu cầu ngoài thực tế. Mức độ chi tiết đủ làm cơ sở để lập dự án đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.
	2011-2013

	54. 
	Nghiên cứu xây dựng đê biển siêu bền theo hướng hài hoà với môi trường sinh thái
	Đề xuất được cơ sở khoa học, giải pháp công nghệ thiết kế và thi công đê biển biển siêu bền thân thiện với môi trường sinh thái.


	- Báo cáo cơ sở khoa học cho việc xây dựng đê biển siêu bền đáp ứng yêu cầu hài hoà với môi trường sinh thái;

- Dạng mặt cắt, kết cấu hợp lý cho đê biển siêu bền cho các loại vùng bờ biển (bờ biển xói, bồi và ổn định) theo hướng hài hoà với môi trường sinh thái;

- Giải pháp công nghệ thi công hợp lý cho từng loại đê;

- Hướng dẫn thiết kế, quy trình thi công; trong đó phải làm rõ phạm vi áp dụng, tính bền vững của loại kết cấu đê này;

- Đồ án thiết kế mẫu cho 1km đê vùng bờ biển bị xói lở, chi tiết thiết kế ở mức độ thiết kế cơ sở được cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.
	2011-2013

	IX
	Lâm nghiệp
	
	
	

	55. 
	Nghiên cứu công nghệ sản 

xuất các loại gỗ ghép khối  được xử lý biến tính dùng trong xây dựng.  
	Xây dựng được qui trình công nghệ sản xuất gỗ ghép khối  dùng trong xây dựng có độ bền cơ học cao, chậm cháy và kích thước ổn định. 


	- QTCN sản xuất gỗ ghép khối biến tính có độ bền cơ học cao, chậm cháy và kích thước ổn định, chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của Trung quốc (hoặc Úc)

- Các cấu kiện xây dựng được sản xuất từ gỗ ghép khối biến tính: khuôn, khung cửa, cầu thang, mỗi loại 5 bộ, đạt chất lượng cao đưoqực thị trường chấp nhận;

-  Kết quả nghiên cứu  được chuyển giao cho ít nhất 02 doanh nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam. 
	2011-2013

	56. 
	Nghiên cứu ứng dụng  công nghệ Nano để nâng cao chất lượng ván lạng 


	Ứng dụng  được công nghệ Nano (TiO2)  trong biến tính, bảo quản để nâng cao chất  lượng của ván lạng từ các loại gỗ quý hiếm và gỗ mọc nhanh rừng trồng ở Việt Nam. 

Tăng giá trị của ván lạng từ các loại gỗ quý hiếm và gỗ mọc nhanh rừng trồng 15-20% so với hiện nay.
	- 05 Quy trình công nghệ xử lý biến tính – bảo quản ván mỏng từ gỗ quý hiếm và gỗ mọc nhanh rừng trồng cho 5 loại gỗ quý hiếm và gỗ mọc nhanh rừng trồng khác nhau bằng hạt Nano TiO2 . Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của Trung quốc, giá thành rẻ hơn nhập ngoại

- 100 m2 ván lạng/loại gỗ đã được xử lý biến tính bằng Nano. 

- Kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao cho các doanh nghiệp sản xuất ván lạng  ở Việt Nam. 
	2011-2012

	57. 
	Nghiên cứu đánh giá chính sách giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm nghiệp (theo NĐ 02/CP, 163/2006/NĐ-CP, 01/CP, 135/2005/ NĐ-CP, …) và đề xuất hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung.
	Đánh giá thực trạng quản lý rừng, đất lâm nghiệp được giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm nghiệp (theo các Nghị định 02/CP, 163/2006/NĐ-CP, 01/CP, 135/2005/NĐ -CP, …) làm cơ sở đề xuất hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung chính sách về giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm nghiệp.
	- Các báo cáo chuyên đề đánh giá thực trạng quản lý rừng, đất lâm nghiệp được giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm nghiệp (theo các Nghị định 02/CP, 163/2006/NĐ-CP, 01/CP, 135/2005/NĐ -CP, …) tại các vùng.

- Báo cáo chính của đề tài.

- Đề xuất khung chính sách mới về giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm nghiệp.
	2011-2012

	58. 
	Nghiên cứu xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực một số hồ thủy điện  ở Việt Nam


	- Xây dựng được phương pháp xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ thuỷ điện; điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thuỷ điện tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam.

- Xác định được giá trị dịch vụ môi trường đối với 2 loại dịch vụ nêu trên. 

- Xác định được mức chi trả tiền dịch vụ môi trưòng rừng đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện trong lưu vực nghiên cúu.

- Đề xuất mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với  các cơ sở sản xuất thuỷ điện trong toàn quốc.
	- Phương pháp xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng và phần mềm xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng ở vùng hồ thuỷ điện.

- Khung giá trị dịch vụ của 2 loại dịch vụ môi trường theo các tiêu chí khác nhau tại lưu vực nghiên cứu (Ví dụ: giá trị một loại dịch vụ /01ha rừng; giá trị một loại dịch vụ/1kwh điện thương phẩm; giá trị một loại dịch vụ trên/1 m3 nước thô được sử dụng để sản xuất thuỷ điện...).

- Khung mức chi trả tiền dịch vụ môi trưòng rừng đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện trong lưu vưc nghiên cúu theo một số tiêu chí khác nhau (Ví dụ: mức chi  trả tiền dịch vụ môi trường rừng /1kwh điện thương phẩm; mức chi  trả tiền dịch vụ môi trường rừng/1 m3 nước thô được sử dụng để sản xuất thuỷ điện...).

- Đề xuất mức chi trả tiền dịch vụ môi trưòng rừng đối với  các cơ sở sản xuất thuỷ điện trong toàn quốc.
	2011-2012

	59. 
	Nghiên cứu đặc điểm lâm học,  chọn giống, kỹ thuật     trồng  và công dụng của cây Cóc hành (Azadirachta exselsa (Jack) Jacob) ở vùng khô hạn Nam trung bộ.


	- Chọn được giống tốt có năng suất gỗ cao 

- Xác định được đặc điểm lâm học và kỹ thuật gây trồng.

- Xác định được tính chất gỗ và sản phẩm có giá trị khác.
	- Đặc điểm lâm học: Phân bố, sinh thái, cấu trúc, tổ thành, sinh trưởng, vật hậu, tái sinh.  

- Tính chất cơ học, vật lý, hóa học, cấu tạo giải phẫu gỗ; thành phần hóa học và các hoạt chất có giá trị của lá, vỏ, hạt.

 - Chọn được ít nhất 2 xuất xứ có năng suất sinh trưởng gỗ cao hơn ít nhất 20% so với năng suất trung bình hiện nay.

 - Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh (điều kiện gây trồng, giống, kỹ thuật trồng ).

 - 2 ha khảo nghiệm giống và kỹ thuật trồng + 4 ha mô hình trồng
	2011-2015

	60. 
	Nghiên cứu phát triển cây Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis) dưới tán rừng ở Tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc 


	- Chọn được xuất xứ hay dòng có khả năng gây trồng, sinh trưởng nhanh, có hàm lượng berberin cao.

- Xác định được đặc điểm lâm học và các biện pháp kỹ thuật gây trồng của cây Hoàng liên ô rô.


	- Ít nhất 3 xuất xứ được tuyển chọn

- Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng loài cây ô rô (kỹ thuật thu thập vật liệu giống, tạo cây con, trồng, chăm sóc, thu hoạch và kinh doanh chồi...)

-  2ha trồng khảo nghiệm xuất xứ và kỹ thuật gây trồng và 3 ha mô hình thí nghiệm/vùng
	2011-2015

	61. 
	Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cho Keo lá liềm và Keo tai tượng (Acacia mangium) phục vụ trồng rừng kinh tế


	- Chọn lọc được một số giống (gia đình và/hoặc dòng vô tính) có năng suất cao trong các khảo nghiệm giống và vườn giống.

- Chọn được 30 – 40 cây trội và xây dựng được các vườn giống vô tính bằng cây ghép.

- Xác định được phương pháp nhân giống hàng loạt cho các giống đã chọn lọc bằng nuôi cấy mô và giâm hom theo phương thức CFF.
	+ 5-7 giống (gia đình/dòng)/loài có năng suất cao, vượt 10-15% giống sản xuất

+ Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống bằng nuôi cấy mô và bằng giâm hom theo phương thức CFF

+ 03 ha khảo nghiệm giống.  

	2011-2015

	62. 
	Nghiên cứu chọn tạo giống Bạch đàn lai mới giữa Bạch đàn Pellita và các giống Bạch đàn khác 


	Chọn tạo được một số giống Bạch đàn lai mới giữa Bạch đàn Pellita và các giống Bạch đàn khác có sinh trưởng nhanh và tính chất gỗ phù hợp với các mục tiêu sử dụng. 


	- Chọn được 2 – 3 giống Bạch đàn Pellita được công nhận

- Tạo 30 – 40 tổ hợp lai giữa Bạch đàn Pellita và các giống Bạch đàn khác

- Nhân dòng vô tính F1 và trồng khảo nghiệm: 05 ha
	2011-2015

	63. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại rừng phòng hộ đầu nguồn (rừng tự nhiên và rừng trồng)  tới cân bằng nước và dòng chảy ở hai tiểu lưu vực tại vùng miền núi phía Bắc và miền Trung
	- Xác định được đặc điểm cân bằng nước, dòng chảy và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng;

- Đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phòng hộ của rừng đầu nguồn.
	- Báo cáo phân tích đặc điểm cân bằng nước, dòng chảy và các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu;

- Mô hình tính toán cân bằng nước ở 2 tiểu lưu vực nghiên cứu;

- Các giải pháp lâm sinh, quy hoạch xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm nâng cao vai trò phòng hộ nguồn nước và hạn chế lũ lụt.
	2011-2013

	X
	Kinh tế-Chính sách
	
	
	

	64. 
	Nghiên cứu đề xuất quy trình triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã.


	Mục tiêu chung: Đề xuất quy trình hợp lý triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã.
Mục tiêu cụ thể:

- Luận giải cơ sở khoa học về quy trình hợp lý trong xây dựng nông thôn mới cấp xã.

- Đánh giá thực trạng về tính hợp lý và chưa hợp lý của quy trình xây dựng nông thôn mới cấp xã hiện nay ở Việt Nam.

- Đề xuất những nội dung để hoàn thiện quy trình triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã ở Việt Nam cho thời gian tới.
	Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài gồm:

- Cơ sở khoa học về nội dung của quy trình hợp lý trong xây dựng nông thôn mới cấp xã.

- Thực trạng tính hợp lý và chưa hợp lý của quy trình xây dựng nông thôn mới cấp xã hiện nay ở Việt Nam.

- Những nội dung hoàn thiện quy trình triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã ở Việt Nam cho thời gian tới.

- Dự thảo quy trình mẫu về xây dựng nông thôn mới cấp xã.
	2011-2012

	65. 
	Nghiên cứu đề xuất chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra ở Việt Nam.


	Mục tiêu chung: Đề xuất chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Luận giải cơ sở khoa học của nội dung chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra.

-  Đánh giá thực trạng chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra ở Việt Nam hiện nay.

-  Đề xuất những nội dung của chính sách quản lý hữu hiệu rủi ro trong sản xuất cá tra ở Việt Nam thời gian tới.
	Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài gồm:

- Cơ sở khoa học về nội dung chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra;

-  Thực trạng triển khai chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra ở Việt Nam hiện nay.

-  Những nội dung của chính sách quản lý hữu hiệu rủi ro trong sản xuất cá tra ở Việt Nam thời gian tới.

- Khung chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra tại Việt Nam.
	2011-2012

	66. 
	Nghiên cứu đề xuất các chính sách, giải pháp đôí với việc nông dân góp cổ phần bằng  giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp.


	Mục tiêu chung: Đề xuất chính sách và giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng  giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp.
Mục tiêu cụ thể:
- Luận giải cơ sở khoa học của chính sách, giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng  giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp.

 - Đánh giá thực trạng chính sách, giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng  giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất nội dung chính sách, giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng  giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp ở Việt Nam những năm tới.
	Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài gồm:
- Cơ sở khoa học của chính sách, giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng  giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp.

 - Thực trạng chính sách, giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng  giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp ở Việt Nam hiện nay

- Những nội dung hoàn thiện chính sách, giải pháp đối với việc nông dân góp cổ phần bằng  giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp ở Việt Nam những năm tới.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp, chính sách đã đề xuất.
	2011-2012

	67. 
	Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất-tiêu thụ mía đường và điều  ở Việt Nam.
	Mục tiêu chung: Đề xuất cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất-tiêu thụ mía đường, điều ở Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể:

- Luận giải cơ sở khoa học của cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất-tiêu thụ: mía đường,  điều.
-  Đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất-tiêu thụ: mía đường, điều ở Việt Nam hiện nay;
 -  Đề xuất những nội dung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy liên kết trong sản xuất- tiêu thụ: mía đường,  điều ở Việt Nam thời gian tới.
	Báo cáo kết quả đề tài gồm:
- Cơ sở khoa học của cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất-tiêu thụ: mía đường, điều.

-  Thực trạng cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất-tiêu thụ: mía đường,  điều ở Việt Nam hiện nay;
-  Những nội dung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy liên kết trong sản xuất- tiêu thụ: mía đường, điều ở Việt Nam thời gian tới.

- Khung cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết trong sản xuất, tiêu thụ mía đường, điều ở Việt Nam.
	2011-2012

	68. 
	Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất nông lâm nghiệp.


	 Mục tiêu chung: Đề xuất phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất nông lâm nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

- Luận giải cơ sở lý luận về phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp  trong nông lâm nghiệp;

- Đánh giá thực trạng xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong nông lâm nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

-  Đề xuất phương pháp khả thi để xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất nông lâm nghiệp trong thời gian tới.

- Ứng dụng phương pháp đề xuất để xác định giá trị 04 doanh nghiệp nông lâm nghiệp lựa chọn.
	Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài gồm:
- Cơ sở lý luận về phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp  trong nông lâm nghiệp.

- Thực trạng xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong nông lâm nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

-  Phương pháp khả thi để xác định đúng giá trị doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất nông lâm nghiệp trong thời gian tới.

- Bảng tính toán giá trị của 4 doanh nghiệp nông lâm nghiệp lựa chọn.
	2011-2012

	69. 
	Nghiên cứu chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn Việt Nam.

	Mục tiêu chung: Đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn ở Việt Nam.
  Mục tiêu cụ thể: 
- Luận giải cơ sở khoa học của chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động trong nông thôn.
 -  Đánh giá thực trạng chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động trong nông thôn Việt Nam thời gian qua.
- Đề xuất chính sách, giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn thời gian tới.
	Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài gồm: 
- Cơ sở khoa học của chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động trong nông thôn.
 -  Thực trạng chính sách, giải pháp chuyển dịch lao động trong nông thôn Việt Nam thời gian qua.
- Những nội dung chính sách, giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn thời gian tới.
	2011-2012
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